DANH SÁCH LỚP 18T4 - QTD1 THAM GIA THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO 
	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16

	1
	18000318
	Nguyễn Thị Mai
	Anh
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	18000521
	Trần Gia
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	3
	18001288
	Kiều Minh
	Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	18001294
	Nguyễn Anh
	Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	18000584
	Lưu Gia
	Hân
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	

	6
	18000084
	Nguyễn Tấn
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	18000538
	Nguyễn Thị Kim
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	18000789
	Mai Thị Kim
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	18000777
	Lê Thị Mỹ
	Lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	18001161
	Hoàng Nhã
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	18000195
	Phạm Thị Trúc
	Linh
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	18000290
	Nguyễn Hoàng Bảo
	Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	18000039
	Nguyễn Hồng
	Minh
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	18000997
	Dương Kim
	Ngân
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	18001106
	Nguyễn Hồng
	Ngân
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	18001143
	Nguyễn Thanh
	Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18000691
	Nguyễn Thị Kim
	Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	18
	18000032
	Bùi Nguyễn Tuyết
	Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	18001378
	Lê Thị Yến
	Nhi
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	18000754
	Đinh Hoàng Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	18001002
	Nguyễn Thụy Phương
	Quỳnh
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	18000079
	Lý Hồng Tuyết
	Sương
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	23
	18001193
	Phạm Nguyễn Minh
	Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	18000745
	Phan Nguyễn Minh
	Thư
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	18000996
	Đỗ Hà
	Tiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	18000916
	Nguyễn Thị Mỹ
	Tiên
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	

	27
	18000560
	Phan Vịnh
	Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	18000807
	Nguyễn Thị Quế
	Trân
	x
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	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	18000269
	Đoàn Thị Phương
	Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM



                                                                                         Nguyễn Mỹ Tiên
